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	QUYẾT  ĐỊNH

V/v một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 1999

((((((((((


	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/06/1994;

Căn cứ Nghị quyết HĐND tỉnh (khóa VIII) kỳ họp lần thứ 11;

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Về khắc phục hậu quả bão lụt 

1- Tập trung khắc phục hậu quả bão lụt năm 1998. Ưu tiên sửa chữa các hồ, đập bị hư hỏng, hoàn thành cơ bản trước mùa mưa bão năm 1999. Xây dựng đề án tiêu thoát lũ sông Côn, sông Hà Thanh, sông La Tinh để làm cơ sở tiến hành khắc phục cơ bản sự cố của các tuyến đê. Hỗ trợ nhân dân khắc phục sa bồi thủy phá đối với diện tích lúa nước của hộ nông dân bị sa bồi thủy phá nặng phải khắc phục bằng cơ giới.

2- Tiến hành tu sửa các tuyến giao thông nông thôn bị hư hỏng. Tập trung xử lý cầu, cống, tràn, rãnh thoát nước trên các tuyến đường xung yếu.

3- Thực hiện tốt kế hoạch hỗ trợ nhân dân có nhà ở bị sập hoàn toàn hoặc bị lũ cuốn trôi trong các đợt bão lụt năm 1998 xây dựng lại nhà với yêu cầu mỗi hộ xây dựng một căn hộ bán kiên cố có diện tích tối thiểu 15 m2.

4- Cứu trợ cho các gia đình bị nạn; thường xuyên theo dõi để cứu đói kịp thời nhân dân vùng bị thiên tai, nhất là vào thời kỳ giáp hạt, kiên quyết không để xảy ra hộ đói.
Điều 2 : Về phát triển nông - lâm nghiệp 

1- Triển khai đề án chuyển đổi cơ cấu, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng. Trước mắt tập trung cải thiện, nâng cao chất lượng giống cây trồng. Xây dựng hệ thống tổ chức sản xuất và cung ứng giống. Phấn đấu đến năm 2000, cấp 1 hóa đại bộ phận giống lúa; đạt 90% diện tích trồng giống mía mới (F156, F157, ROC, quế đường, dẫn tuyển). Đưa giống mì năng suất cao vào trồng trên một số vùng chuyên canh. Phối hợp Trung tâm Nghiên cứu nông nghiệp Nam Trung bộ tiến hành cải tạo vườn điều hiện có và đưa các giống điều mới vào trồng. Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển diện tích bạch đàn và một số cây không hiệu quả sang cây trồng khác. Phát triển vùng nguyên liệu mía, điều, cây ăn quả bảo đảm nguyên liệu chế biến cho các nhà máy.

2- Rà soát lại quỹ đất để có kế hoạch sử dụng đất hiệu quả, bố trí cây trồng thích hợp. Quy hoạch sử dụng đất các nông lâm trường, chỉ giữ lại diện tích sản xuất phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khả năng thực tế sản xuất kinh doanh của từng nông lâm trường, giao diện tích còn lại cho các địa phương để giao cho hộ nông dân sử dụng.

3- Tiếp tục thực hiện dự án lai tạo đàn bò, nạc hóa đàn heo. Chuyển giao và hướng dẫn kỹ thuật cải tạo giống gia súc, gia cầm đến hộ gia đình. Củng cố, kiện toàn hệ thống thú y.

4- Khai thác và sử dụng hợp lý đất trống đồi núi trọc, bãi cát ven biển gắn với giao đất, cho thuê đất. Sơ kết và nhân rộng các mô hình nông lâm kết hợp, cải tạo vườn tạp, VAC. Triển khai thực hiện tốt chương trình trồng 5 triệu ha rừng của Nhà nước.

Điều 3: Về phát triển thủy sản

1- Đưa nhanh tiến bộ kỹ thuật vào nuôi trồng thủy sản, trước hết là đối với con tôm. Xây dựng các mô hình nuôi tôm bán thâm canh, thâm canh để phổ biến, nhân rộng trong các năm tới. Kết hợp việc vay vốn ưu đãi khắc phục hậu quả lũ lụt với xây dựng lại các ao nuôi tôm có diện tích phù hợp với nuôi thâm canh và bán thâm canh, phát triển các trang bị kỹ thuật cho nuôi tôm. Quy hoạch đất, mặt nước nuôi tôm giống và công bố rộng rãi.

2- Tiếp tục thực hiện các dự án đánh bắt hải sản xa bờ. Đối với các dự án mới phải xem xét kỹ hiệu quả và hướng dẫn chủ dự án về kỹ thuật đánh bắt, tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo trả nợ vốn vay theo phương án. 

3- Phát triển mạnh chế biến thủy sản. Củng cố, nâng cao chất lượng các cơ sở chế biến quốc doanh hiện có, coi trọng phát triển các cơ sở chế biến ngoài quốc doanh. Quy hoạch các khu chế biến hải sản tương đối tách biệt với khu dân cư tập trung, tạo điều kiện đầu tư xây dựng cơ sở chế biến của các thành phần kinh tế.

4- Tăng cường quản lý đánh bắt hải sản ven bờ, xử lý nghiêm các vụ đánh bắt hủy diệt nguồn lợi thủy sản. Hoàn thành cơ bản việc giao mặt nước nuôi trồng thủy sản ổn định lâu dài cho hộ ngư dân trên cơ sở bảo đảm quy hoạch về thoát lũ và hệ thống cấp thoát nước dùng chung (đối với vùng nuôi tập trung). Thực hiện thí điểm tại Phù Mỹ để rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng việc giao các bãi rạn, hòn khô cho tập thể nhân dân các địa phương quản lý, bảo vệ và khai thác hợp lý.

5- Mở rộng thị trường xuất khẩu thủy sản. Bên cạnh củng cố mối quan hệ với các thị trường hiện có, tập trung phát triển sang thị trường các nước châu Âu, châu Mỹ. 

Điều 4: Về phát triển công nghiệp
1- Tiếp tục ổn định sản xuất các cơ sở sản xuất công nghiệp hiện có trong và ngoài quốc doanh. Đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ thiết bị các cơ sở có lợi thế, có sức cạnh tranh và thị trường tiêu thụ ổn định.  Căn cứ nhu cầu thị trường và hiệu quả sản xuất kinh doanh, lựa chọn và chuẩn bị đầu tư một số dự án mới, ưu tiên đầu tư các cơ sở chế biến ( chế biến rau quả, sản phẩm sau đường...)

2- Nghiên cứu việc tỉnh ta tham gia vào thị trường AFTA, APEC, định hướng các mặt hàng có thế mạnh và giúp các doanh nghiệp chủ động cạnh tranh với các nước trong khu vực theo lộ trình đã được Nhà nước quy định.

3- Tiếp tục triển khai các biện pháp khuyến khích phát triển công nghiệp- TTCN ngoài quốc doanh. Hướng dẫn các cơ sở sản xuất ngoài quốc doanh lập dự án, thủ tục vay vốn, cung cấp thông tin thị trường, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng hàng hóa. Điều tra, quy hoạch sản xuất các ngành nghề, làng nghề truyền thống. Thí điểm xây dựng mô hình cụm công nghiệp ở nông thôn.

4- Triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng (giai đoạn 1) Khu công nghiệp Phú Tài. Hoàn thành lập dự án tiền khả thi mở rộng cảng Quy Nhơn gắn với khu kinh tế mở Nhơn Hội để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. 

Điều 5:  Về phát triển các thành phần kinh tế.

 1- Thực hiện tốt đề án sắp xếp, đổi mới quản lý các doanh nghiệp Nhà nước. Thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp theo kế hoạch, tháo gỡ khó khăn cho các Công ty cổ phần để đi vào hoạt động có hiệu quả. Xử lý dứt điểm  tồn tại của các doanh nghiệp giải thể. Hoàn thành xử lý nợ giai đoạn 2 nhằm làm lành mạnh tài chính các doanh nghiệp. Tiến hành đánh giá chính xác tài sản, vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp làm cơ sở phục vụ chỉ đạo, quản lý tốt các doanh nghiệp Nhà nước.

2- Hướng dẫn các Hợp tác xã đã chuyển đổi hoạt động theo điều lệ và phương án sản xuất mới. Tạo điều kiện thuận lợi để các HTX có phương án kinh doanh có hiệu quả được vay vốn phát triển sản xuất, dịch vụ. Chuyển thể các HTX không có khả năng chuyển đổi được. Phát hiện kịp thời, sơ kết, đánh giá và nhân rộng các hình thức hợp tác mới.

3- Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi và cơ chế thông thoáng cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, dịch vụ có lợi cho quốc kế dân sinh. Tổng kết và nhân rộng mô hình kinh tế trang trại trong nông lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

Điều 6: Về  hoạt động thương mại, du lịch, kinh tế đối ngoại

1- Củng cố và mở rộng mạng lưới thương nghiệp ở nông thôn, trong đó thương nghiệp quốc doanh là lực lượng chủ đạo trong việc bảo đảm vật tư sản xuất, hàng tiêu  dùng và tiêu thụ nông sản có khối lượng hàng hóa lớn. Thực hiện tốt việc bảo đảm hàng hóa cho miền núi.

2- Đẩy mạnh xuất khẩu, xây dựng chiến lược phát triển nguồn hàng, giữ vững các thị trường đã có và các mặt hàng truyền thống, tích cực tìm kiếm thị trường mới. Nâng cao chất lượng hàng hóa, cải tiến mẫu mã, khai thác tốt các nguồn hàng xuất khẩu trong và ngoài tỉnh.

3- Đổi mới hoạt động du lịch, nâng cấp các khách sạn, khai thác tốt các điểm du lịch trong tỉnh, liên kết với các đơn vị trong nước và các tỉnh bạn thực hiện đón khách và tổ chức du lịch lữ hành.

4- Xây dựng các dự án kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài và BOT. Tổ chức hoạt động Văn phòng liên lạc của tỉnh ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu thành lập Trung tâm xúc tiến thương mại, các hiệp hội, câu lạc bộ tương trợ trong sản xuất, kinh doanh, cung cấp thông tin thị trường, giới thiệu tiềm năng của tỉnh, các dự án, sản phẩm của các doanh nghiệp.
 Điều 7: Về xây dựng cơ bản
1- Tập trung chấn chỉnh những sơ hở, yếu kém trong tất cả các khâu lập dự án, quyết định đầu tư, thiết kế dự toán, đấu thầu, giám sát thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán công trình. Ban hành quy định cụ thể thực hiện quy chế đấu thầu. Hình thành tổ chức tư vấn, phản biện giúp UBND tỉnh trong thẩm duyệt dự án đầu tư.

2- Tiếp tục phân cấp hợp lý cho các sở, ban, UBND các huyện, thành phố đi đôi với tăng cường quản lý để đạt hiệu quả cao trong quản lý đầu tư và xây dựng.

3- Đẩy mạnh thi công các công trình đã ghi trong kế hoạch, đặc biệt là các công trình trọng điểm, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ đề ra. Huy động sức dân tham gia xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, giao thông nông thôn theo đúng các quy định hiện hành.

4- Quản lý chặt chẽ các lĩnh vực xây dựng hạ tầng, kiến trúc đô thị, vệ sinh môi trường ở thành phố Quy Nhơn và các thị trấn, huyện lỵ.
Điều 8: Về ngân sách

1- Điều hành ngân sách theo đúng Luật ngân sách và quyết định giao dự toán ngân sách của UBND tỉnh. Phần 10% dự toán mà các cấp giữ lại sẽ có quyết định xử lý vào cuối năm khi có chủ trương của Chính phủ và Bộ Tài chính. Thực hiện cơ chế trích thưởng 60% số thu vượt của các khoản thu điều tiết về ngân sách tỉnh để các huyện, thành phố đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

2- Thực hiện tốt hai Luật thuế mới, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện không để ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và các nguồn thu. Công khai mức thuế các hộ kinh doanh để đoàn thể, nhân dân biết, tham gia giám sát, kiểm tra. Tăng cường chống thất thu, xử lý nghiêm việc khai man, sử dụng hóa đơn giả, hạch toán sai, trốn thuế.

3- Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách. Đình chỉ mua sắm các phương tiện chưa cần thiết. Hạn chế tối đa việc sửa chữa các trụ sở. Không sử dụng ngân sách để chi cho việc tham quan nước ngoài.

4- Bố trí kế hoạch và sử dụng đúng mục đích các nguồn thu để lại cho các huyện, thành phố. Nguồn thu thuế sử dụng đất nông nghiệp để lại cho địa phương tập trung đầu tư vào việc khắc phục hư hỏng của các công trình thủy lợi, đê sông, suối.

5- Sử dụng có hiệu quả Quỹ đầu tư phát triển tỉnh, huy động các nguồn vốn bổ sung cho Quỹ nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng.

6- Tăng cường công tác quản lý ngân sách xã. Các xã, phường, thị trấn mở tài khoản và thực hiện việc thu chi qua Kho bạc Nhà nước.

Điều 9: Về phát triển kinh tế- xã hội miền núi, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo

1- Tập trung triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế- xã hội miền núi, ưu tiên cho 12 xã đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 và các xã quá khó khăn khác. Lập dự án tổng quan trung tâm cụm xã để định hướng đầu tư và phát triển kinh tế- xã hội trong thời gian đến. Tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình phục vụ sản xuất và phúc lợi xã hội theo các dự án trung tâm cụm xã được duyệt và lập các dự án mới. Sử dụng tốt kinh phí Nhà nước cấp, đồng thời có phương án huy động sức dân xây dựng cơ sở hạ tầng miền núi.

2- Đầu tư phát triển sản xuất, định canh định cư miền núi, chuyển giao và hướng dẫn kỹ thuật thâm canh. Có kế hoạch giao cho các huyện, thành phố, các sở, ban trong tỉnh giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn phát triển sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng. 

3- Nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc thực hiện chương trình giải quyết việc làm xóa đói giảm nghèo. Củng cố, kiện toàn hệ thống chỉ đạo thực hiện các chương trình này.

4- Kết hợp đợt tổng điều tra dân số và nhà ở tiến hành điều tra tình hình nhà ở của các đối tượng chính sách để lập kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng này. Xây dựng đề án kiên cố hóa nhà ở tại các vùng thường bị bão lụt gây hư hại.

Điều 10: Về văn hóa- xã hội
1- Tiếp tục triển khai chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết TW2, TW5 về giáo dục, khoa học công nghệ, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nâng cao chất lượng hoạt động của các lĩnh vực giáo dục, đào tạo,văn hóa, thông tin, báo chí, phát thanh, truyền hình, thể dục, thể thao, y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình, khoa học, công nghệ, môi trường, v.v.. và đưa các hoạt động này về cơ sở. Xây dựng và triển khai thực hiện các đề án xã hội hóa của từng ngành nhằm phát huy và khai tốt các nguồn lực trong xã hội để tạo điều kiện cho các lĩnh vực này hoạt động có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân.

2- Triển khai thực hiện Luật Giáo dục, đổi mới quản lý giáo dục, nâng cao giáo dục toàn diện, tăng cường đào tạo nghề. Thực hiện tốt các dự án xây dựng cơ sở vật chất trường học, đào tạo chuẩn hóa giáo viên, xây dựng đề án khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Kiểm tra chấn chỉnh tình trạng biến tướng trong dạy thêm học thêm, thu tiền trong trường học không đúng quy định. Tiếp tục thực hiện xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, triển khai phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Quy hoạch hệ thống trường học, bao gồm công lập, bán công, dân lập, tư thục.

3- Thực hiện tốt các chính sách xã hội, chính sách đối với người có công. Huy động toàn xã hội tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, giúp đỡ người già neo đơn, người tàn tật, trẻ em mồ côi. 

Điều 11: Về an ninh, quốc phòng, nội chính.
1- Tiếp tục phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, đặc biệt chú ý an ninh nông thôn.

2- Phòng chống các loại tội phạm, tổ chức có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hình sự và các tệ nạn xã hội, tập trung có trọng điểm ở thành phố Quy Nhơn, các thị trấn, thị tứ.

3- Đẩy mạnh thực hiện các Nghị định 36, 39, 40/CP về bảo đảm an toàn trật tự giao thông. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và triển khai các đợt ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ, giao thông đô thị.

4- Hoàn thành tuyển quân năm 1999 đạt số lượng và chất lượng đi đôi với xử lý nghiêm quân nhân đào ngũ.

5- Triển khai huấn luyện quân dự bị động viên, dân quân tự vệ, diễn tập quân sự. Xây dựng mỗi xã, phường, thị trấn một tiểu đội dân quân tự vệ cơ động có chất lượng cao.

6- Đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu, tập trung vào các lĩnh vực có nhiều dư luận, các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực.

7- Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

Điều 12: Về chỉ đạo, điều hành.
1- Tập trung nghiên cứu xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách, quy chế huy động mọi nguồn lực từ các thành phần kinh tế, trong và ngoài nước; sử dụng hợp lý và hiệu quả các nguồn lực về đất đai, mặt nước, lao động, vốn đầu tư, khoa học công nghệ... Tiến hành bổ sung, điều chỉnh quy hoạch tổng thể kinh tế- xã hội tỉnh, huyện, thành phố, quy hoạch ngành đến năm 2010 nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và tạo cơ sở chuẩn bị nội dung văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, xây dựng kế hoạch 5 năm 2001- 2005.

2- Đổi mới phong cách, cải tiến lề lối làm việc thông suốt, nhanh chóng, kịp thời, có hiệu lực và hiệu quả. Các cấp, các ngành có chương trình công tác cụ thể, xác định công việc có trọng tâm, trọng điểm, theo thứ tự ưu tiên, thực hiện phân công, phân nhiệm, xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và tiến độ từng công việc cụ thể. Chỉ đạo công việc cụ thể và sát cơ sở. Củng cố và thiết lập kỷ cương trong bộ máy Nhà nước, tạo sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Thường xuyên theo dõi phát hiện nhân tố mới, điển hình, tiên tiến để nhân rộng.

3- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà, chậm trễ trong giải quyết công việc cho các tổ chức, công dân. 

4- Quy hoạch cán bộ, bố trí cán bộ phù hợp với công việc được giao. Ban hành chính sách tăng cường cán bộ cho cơ sở, khuyến khích cán bộ khoa học kỹ thuật. Sắp xếp, bố trí cán bộ vào những khâu trọng yếu, những nơi khó khăn.

Điều 13: Về triển khai thực hiện
Căn cứ Quyết định số 248/1998/QĐ-TTg ngày 24/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 1999, Quyết định số 18/1999/QĐ-UB ngày 06/02/ 1999 của UBND tỉnh về Chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ năm 1999 và Quyết định này, Thủ trưởng các sở, ban, các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xây dựng chương trình công tác cụ thể, triển khai thực hiện các biện pháp điều hành thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao hoàn thành thắng lợi kế hoạch kinh tế- xã hội năm 1999. Thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện cho UBND tỉnh để chỉ đạo.
Điều 14: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, các cơ quan thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                                                               TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Nơi nhận :                                                                          CHỦ TỊCH

- Như điều 14

- TT Tỉnh ủy

- TT và các Ban HĐND tỉnh

- CT và các PCT UBND tỉnh 

- UB Mặt trận TQVN tỉnh

- Viện KSND tỉnh

- Các đoàn thể

- HĐND các huyện, thành phố
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